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100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 

1/. ĐẶNG ĐỨC TRUYỀN. Con người và 7 cõi giới / Đặng Đức Truyền. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 303tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những khả năng khác thường về cơ thể con người diễn ra 

xung quanh như: Vũ trụ; cơ cấu của Vũ trụ; Năng lượng Prana nguyên tử tạo ra tế bào 

của sinh vật; Cấu tạo và hoạt động cơ thể bảy lớp của con người; Thế phách; Thế vía; 

Thế tâm linh; Bảy tầng nhân sinh; Hành trình của con người sau khi chết; Quả báo và 

nghiệp chướng; Những cõi giới siêu hình... 

+ Môn loại: 128 / C430NG 

- Phòng Đọc: DV 60505 

- Phòng Mượn: MH 12999 

 

2/. PHILLIPS, DAVID A. Thay đổi cuộc sống với nhân số học = The complete 

book of numerology/ David A. Phillips; Lê Đỗ Quỳnh Hương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 415tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu về nhân số học khám phá bản thân qua những con số chủ 

đạo, biểu đồ ngày sinh, các mũi tên chỉ đặc điểm, con số ngày sinh, chu kỳ 9 năm, ba 

giai đoạn và bốn đỉnh cao của đời người cùng ý nghĩa, sức mạnh của tên riêng mỗi 

người. 

+ Môn loại: 133.3 / TH112Đ 

- Phòng Đọc: DV 60524 

- Phòng Mượn: MH 13036-13037 

 

3/. BẠCH SƠN. Thuật nhìn người / Bạch Sơn chủ biên; Công ty Nhân Trí Việt 

dịch; Chu Trọng Thu hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2020.- 244tr.; 23cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về nhân tướng học. Phương pháp 

quan sát diện mạo, thần thái, khí sắc, hành vi, cử chỉ, lời nói, sở thích, thói quen... để 

đoán biết tính cách, năng lực, phẩm chất đạo đức của một người. 

+ Môn loại: 138 / TH504NH 

- Phòng Đọc: DL 20007 

- Phòng Mượn: MH 13039-13040 

 

4/. THANH GIẢI. Bình thản / Thanh Giải. - Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 178tr.; 

17cm. - (Bộ sách Cùng hạnh phúc - Hành trình chuyển hoá nội tâm tích cực) 

Tên sách ngoài bìa: Cùng hạnh phúc bình thản 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện gần gũi đời thường, những bài học đa dạng trong 

cách xử thế giúp bạn làm mới và chuyển hoá thái độ, cảm xúc của bản thân truyền cảm 

hứng cho cuộc sống, giúp chuyển hoá suy nghĩ tích cực, mở lòng yêu thương, tạo năng 

lượng bình an, hạnh phúc... giúp bạn làm mới bản thân, hướng đến một cuộc sống hạnh 

phúc và bình an. 

+ Môn loại: 152.4 / B312TH 

- Phòng Đọc: DN 3307 

- Phòng Mượn: MH 13044-13045 
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5/. GABOR, DON. Sức mạnh của ngôn từ = Words that win / Don Gabor; Kim 

Vân dịch. - Tái bản lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. 

311tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết để giao tiếp hiệu quả và thật sự hữu ích trong 

công việc, trong quan hệ khách hàng - nhà cung cấp và trong xã hội: Phong cách giao 

tiếp tự tin và chuyên nghiệp, xây dựng và quản lý một nhóm làm việc ăn ý, nghệ thuật 

ứng xử xung đột tại nơi làm việc, cách làm việc với đồng nghiệp khó chịu, nghệ thuật 

nói trước công chúng... 

+ Môn loại: 153.6 / S552M 

- Phòng Đọc: DV 60503 

- Phòng Mượn: MH 12993-12994 

 

6/. HARRELL, KEITH D. Thay thái độ đổi cuộc đời: Thái độ sống là điều quan 

trọng và kỳ diệu nhất giúp bạn hạnh phúc, thành công trong cuộc sống!/ Keith D. 

Harrell; Khánh Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2020. - 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Attitude is everything for success 

T.2. - 206tr. 

Tóm tắt: Sách đem lại cho độc giả những lời khuyên hữu ích và thiết thực qua 

những câu chuyện có thật và sống động. Từ đó tìm được niềm cảm hứng để vươn tới 

những điều tốt đẹp. 

+ Môn loại: 153.8 / TH112TH 

- Phòng Đọc: DV 60518 

- Phòng Mượn: MH 13024-13025 

 

7/. HARRELL, KEITH D. Thay thái độ đổi cuộc đời / Keith D. Harrell; Vương 

Bảo Long biên dịch. - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2020. - 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Attitude is everything- 10 life changing steps to turning 

attitude into action 

T.3. - 237tr. 

Tóm tắt: Đưa ra những hướng dẫn thiết thực giúp bạn kiểm soát được sự nghiệp 

và cuộc sống của bản thân bằng cách loại bỏ những thái độ tiêu cực, xây dựng thái độ 

tích cực để đạt được thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 153.8 / TH112TH 

- Phòng Đọc: DV 60519 

- Phòng Mượn: MH 13026-13027 

 

8/. CANFIELD, JACK. Cho những trái tim rộng mở / Jack Canfield, Mark Victor 

Hansen; First News biên dịch. - Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ 

Chí Minh, 2020. - 157tr.; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

Tên sách bằng tiếng Anh: A cup of chicken soup for the soul 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện giúp bạn có thêm niềm tin và tình yêu 

cuộc sống, vượt qua mỗi trở ngại, thử thách trong đời để có thể mỉm cười và trân trọng 

những gì bạn đã và đang có, cảm nhận hạnh phúc cuộc sống từ những điều thật bình dị. 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 12/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

3 
 

+ Môn loại: 158 / CH400NH 

- Phòng Mượn: MH 12981-12982 

 

9/. CANFIELD, JACK. Dành cho mẹ món quà của tình yêu / Jack Canfield, Mark 

Victor Hansen, Patty Hansen; First News biên dịch. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 157tr.; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

Tên sách tiếng Anh: Condensed chicken soup for the soul 

Tóm tắt: Trình bày những câu chuyện hài hước, có những câu chuyện chua xót 

và cũng có những câu chuyện truyền cho ta động lực, bởi việc làm mẹ cũng lắm cung 

bậc cảm xúc. 

+ Môn loại: 158 / D107CH 

- Phòng Mượn: MH 12983-12984 

 

10/. CANFIELD, JACK. Điểm tựa yêu thương: Song ngữ Anh - Việt / Jack 

Canfield, Mark Victor Hansen; First News biên dịch. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 175tr.; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 

Tóm tắt: Giới thiệu các câu chuyện về tình chị em, từ đó đưa ra những bài học và 

cảm hứng giúp con người vượt qua những nỗi buồn, thất vọng để hướng tới một tương 

lai tốt đẹp. 

+ Môn loại: 158 / Đ304T 

- Phòng Mượn: MH 12989-12990 

 

11/. ANDERSON, MAC. Điều kỳ diệu của thái độ sống / Mac Anderson; Văn 

Khanh dịch. - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2020. - 137tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The power of attitude 

Tóm tắt: Phân tích và chỉ ra cho chúng ta biết cách xây dựng và hướng đến một 

cuộc sống đầy lạc quan và hạnh phúc: Duy trì thái độ sống nhiệt tình, giữ tâm hồn luôn 

tươi trẻ, trải nghiệm những điều mới mẻ, giảm căng thẳng trong cuộc sống và công 

việc... 

+ Môn loại: 158 / Đ309K 

- Phòng Đọc: DV 60520 

- Phòng Mượn: MH 13028-13029 

 

12/. CARNEGIE, DALE. Quẳng gánh lo đi và vui sống = How to stop worrying 

and start living / Dale Carnegie; Nguyễn Văn Phước dịch. - Tái bản lần thứ 37.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 311tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tắc cơ bản để loại bỏ sự lo lắng, phương pháp 

phân tích và giải quyết sự lo lắng, phá bỏ thói quen lo lắng trước khi sự lo lắng tàn phá 

chúng ta, 7 cách luyện tinh thần để sống thanh thản và hạnh phúc, gạt bỏ nỗi lo bị chỉ 

trích, 6 cách tránh mệt mỏi và lo lắng đồng thời nâng cao tinh thần và sức lực. 

+ Môn loại: 158 / QU116G 

- Phòng Mượn: MH 12997-12998 
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13/. HAY, LOUISE L. Tin vào chính mình: Sức mạnh của sự tự khẳng định/ 

Louise L. Hay; Nguyễn Văn Ý biên dịch. - Tái bản lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 159tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: I can do it: How to use affirmations to change your life 

Tóm tắt: Đề cập đến sự tự khẳng định theo nghĩa chung nhất và sau đó chi tiết 

vào từng lĩnh vực của cuộc sống, đồng thời hướng dẫn bạn cách tạo ra những thay đổi 

tích cực trong tình yêu, sức khoẻ, tài chính... đem lại cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp 

hơn. 

+ Môn loại: 158 / T311V 

- Phòng Đọc: DV 60507 

- Phòng Mượn: MH 13002-13003 

 

14/. COVEY, SEAN. Bí quyết áp dụng 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt = Daily 

reflections for highly effective teens / Sean Covey; Dịch: Thu Nhi, Thành Nhân. - Tái 

bản lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 391tr.: Hình 

vẽ, bảng; 17cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt, hướng dẫn từng bước để 

tạo lập được 7 thói quen tốt, khắc phục những thói quen xấu. Từ đó, giúp bạn thay đổi 

và thành công hơn trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158 / B300QU 

- Phòng Đọc: DN 3308 

- Phòng Mượn: MH 13046-13047 

 

15/. LYLES, DICK. Bí quyết thay đổi cuộc đời = Winning habits: 4 secrets that 

will change the rest of your life / Dick Lyles; Khánh Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 5. 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 143tr.: Ảnh, bảng; 21cm 

Tóm tắt: Đưa ra những bí quyết để thay đổi cuộc đời nhằm có được một cuộc 

sống hạnh phúc và thành công. 

+ Môn loại: 158.1 / B300QU 

- Phòng Đọc: DV 60523 

- Phòng Mượn: MH 13034-13035 

 

16/. OSLIE, PAMALA. Biến ước mơ thành hiện thực / Pamala Oslie; Nguyệt 

Anh biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 142tr.: 

Ảnh; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Make your dreams come true: Simple steps for changing the 

beliefs that limit you 

Tóm tắt: Từ những kinh nghiệm của bản thân, tác giả hướng dẫn bạn đi tìm niềm 

tin cho mình và khám phá ảnh hưởng của niềm tin ấy đối với cuộc đời của bạn, phương 

cách loại bỏ những niềm tin tiêu cực được hình thành từ nỗi sợ hãi, tự ti để tạo dựng 

một cuộc sống hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / B305Ư 

- Phòng Đọc: DV 60514 

- Phòng Mượn: MH 13016-13017 
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17/. HILL, NAPOLEON. Chìa khoá tư duy tích cực/ Napoleon Hill, Michael J. 

Ritt ; Minh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí 

Minh, 2020. - 215tr.; 21cm 

Tên sác tiếng Anh: Keys to positive thinking 

Tóm tắt: Trình bày 10 bước để bạn sống tích cực lên mỗi ngày; Đưa ra những 

nguyên tắc sống như làm chủ tâm trí bằng niềm tin vững chắc, sống khoan dung và độ 

lượng, đặt ra mục tiêu trong cuộc sống của mình... giúp bạn trở thành người tích cực và 

dần đạt được ước mơ của mình cũng như tìm thấy chìa khoá mở cánh cửa thành công. 

+ Môn loại: 158.1 / CH301KH 

- Phòng Đọc: DV 60508 

- Phòng Mượn: MH 13004-13005 

 

18/. TRACY, BRIAN. Chinh phục mục tiêu = Goals!/ Brian Tracy; Nguyễn 

Trung An dịch. - Tái bản lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 

2020.- 325tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 21 ý tưởng và chiến lược quan trọng nhất trong bước đường tiến 

đến thành công qua cách phát huy tiềm năng cá nhân, chịu trách nhiệm với cuộc đời 

mình, xác định giá trị bản thân, lập kế hoạch hành động, kiên trì đến lúc thành công... 

+ Môn loại: 158.1 / CH312PH 

- Phòng Đọc: DV 60512 

- Phòng Mượn: MH 13012-13013 

 

19/. JOHNSON, SPENCER. Đào thoát khỏi mê cung = Out of the maze: An a-

mazing way to get unstuck / Spencer Johnson; Uyển Linh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 102tr.; 21cm 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết 

để khởi hành, đừng tin những tất cả những gì mình nghĩ và bỏ lại những điều không có 

ích, giúp bạn không chỉ biết thích nghi với thay đổi mà còn có thể thay đổi số phận của 

mình. 

+ Môn loại: 158.1 / Đ108TH 

- Phòng Đọc: DV 60511 

- Phòng Mượn: MH 13010-13011 

 

20/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và thực hiện. - Tái bản lần thứ 23. 

Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 16 tập; 21cm 

T.1: Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống. - 151tr. 

Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện nhỏ giúp tìm thấy ý nghĩa và giá trị lớn lao của 

thử thách, cảm nhận được sự kỳ diệu, vẻ đẹp thực sự của ước mơ, của bản lĩnh và lòng 

dũng cảm từ đó mang đến niềm lạc quan, niềm tin và tình yêu cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 12963-12964 

 

21/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và thực hiện.- Tái bản lần thứ 17. 

Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 16 tập; 21cm 

T.2: Cho lòng dũng cảm và tình yêu cuộc sống. - 143tr. 
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Tóm tắt: Gồm nhiều câu chuyện nhỏ giúp tìm thấy ý nghĩa và giá trị lớn lao của 

thử thách, cảm nhận được sự kỳ diệu, vẻ đẹp thực sự của ước mơ, của bản lĩnh và lòng 

dũng cảm từ đó mang đến niềm lạc quan, niềm tin và tình yêu cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 12965-12966 

 

22/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và thực hiện.- Tái bản lần thứ 15. 

Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 16 tập; 21cm 

T.3: Từ những điều bình dị. - 167tr. 

Tóm tắt: Giúp bạn tìm thấy giá trị tinh thần và cuộc sống, những ý tưởng giản dị 

qua những câu chuyện có thật để tiếp thêm nguồn động viên và sức mạnh, vượt qua 

những khó khăn thử thách trong cuộc sống, khẳng định mình, theo đuổi ước mơ trong 

cuộc đời, vươn đến cuộc sống tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 12967-12968 

 

23/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và thực hiện. - Tái bản có chỉnh sửa 

và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 16 tập; 21cm 

T.4: Từ những điều bình dị. - 143tr. 

Tóm tắt: Giúp bạn tìm thấy giá trị tinh thần và cuộc sống, những ý tưởng giản dị 

qua những câu chuyện có thật để tiếp thêm nguồn động viên và sức mạnh, vượt qua 

những khó khăn thử thách trong cuộc sống, khẳng định mình, theo đuổi ước mơ trong 

cuộc đời, vươn đến cuộc sống tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 12969-12970 

 

24/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và thực hiện. - Tái bản lần thứ 12 có 

chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 16 tập; 

21cm 

T.7: Những câu chuyện cuộc sống.- 135tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu truyện ngắn, những ý tưởng giản dị giúp chúng ta cảm 

nhận lại những giá trị của tinh thần và cuộc sống, tiếp thêm nguồn động viên và sức 

mạnh để vượt qua khó khăn thử thách, theo đuổi ước mơ cuộc đời và vươn tới cuộc 

sống tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 12971-12972 

 

25/. Hạt giống tâm hồn / Stephen Covey tuyển chọn và giới thiệu; First News biên 

Dịch. - Tái bản lần thứ 13 có chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2020. - 16 tập; 21cm 

T.9: Vượt qua thử thách. - 159tr. 

Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện trong cuộc sống nhằm giáo dục đạo đức, lối 

sống, tình yêu thương, niềm tin yêu và sự chân thành đối với mỗi con người. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 12973-12974 
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26/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và thực hiện.- Tái bản lần thứ 10 có 

chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 21cm 

T.12: Nghệ thuật sáng tạo cuộc sống.- 166tr. 

Tóm tắt: Sách đúc kết từ kinh nghiệm của nhiều thế hệ và nhiều nền văn hoá sẽ 

mang đến cho bạn cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về cuộc đời. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 12975-12976 

 

27/. Hạt giống tâm hồn / First News tổng hợp và thực hiện. - Tái bản lần thứ 10 có 

chỉnh sửa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 21cm 

T.13: Cách nghĩ mở con đường.- 167tr. 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện nhỏ với những bài học được đúc rút qua 

thời gian và những trải nghiệm quý báu của nhiều thế hệ giúp chúng ta thành công 

trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / H110GI 

- Phòng Mượn: MH 12977-12978 

 

28/. CASEY, KAREN. Khi ta thay đổi thế giới sẽ đổi thay = Change your mind 

and your life will follow / Karen Casey; Hồng Anh dịch. - Tái bản lần thứ 10.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 223tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp cho chúng ta những hiểu biết cần thiết để tìm ra cách suy 

nghĩ, cách nhìn nhận bản thân cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, tình cảm; Cách nhìn 

nhận người khác và hoạch định để trải nghiệm cuộc sống mỗi ngày cũng như cách ứng 

xử hoà bình và tích cực trước mọi tình huống. 

+ Môn loại: 158.1 / KH300T 

- Phòng Đọc: DV 60522 

- Phòng Mượn: MH 13032-13033 

 

29/. CARWILE, ERNIE. Không gục ngã = Chipped but not broken/ Ernie 

Carwile; Thiên An biên dịch. - Tái bản lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí 

Minh, 2021. - 70tr.: Bảng; 15cm 

Tóm tắt: Bằng những trải nghiệm của bản thân tác giả giúp khơi gợi tinh thần 

cho những ai đang trong nghịch cảnh, khó khăn biết vượt qua và đối diện với những 

thất bại, mất mát, đau khổ một cách thoải mái nhất để hướng tới thành công. 

+ Môn loại: 158.1 / KH455G 

- Phòng Đọc: DN 3310 

- Phòng Mượn: MH 13050-13051 

 

30/. KERSEY, CYNTHIA. Nơi nào có ý chí nơi đó có con đường/ Cynthia 

Kersey; First News biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. 

294tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Unstoppable 

Tóm tắt: Giới thiệu tấm gương những con người có ý chí kiên định, quyết tâm 

không gì lay chuyển nổi, đã dũng cảm vượt qua nghịch cảnh, sợ hãi cùng sự hoài nghi 
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ở bản thân, từ đó khơi dậy và thôi thúc những ước mơ, những khả năng tiềm ẩn trong 

mỗi người để trở thành một người không biết đầu hàng số phận. 

+ Môn loại: 158.1 / N462N 

- Phòng Đọc: DV 60513 

- Phòng Mượn: MH 13014-13015 

 

31/. URBAN, HAL. Những bài học cuộc sống: 20 điều quan trọng nhất trong 

cuộc sống / Hal Urban; Tư Thắng dịch. - Tái bản lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 158tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Life's greatest lessons - 20 things that matter 

Tóm tắt: Bao gồm 20 bài học sâu sắc, đúng đắn và có giá trị được đúc kết từ 

những trải nghiệm thực tiễn đến cách nhìn sâu sắc về hạnh phúc, ý nghĩa thực sự của 

thành công và tầm quan trọng của một thái độ, tinh thần sống lạc quan tạo nên một 

cuộc sống có ý nghĩa thực sự. 

+ Môn loại: 158.1 / NH556B 

- Phòng Đọc: DV 60515 

- Phòng Mượn: MH 13018-13019 

 

32/. Quà tặng cuộc sống từ những câu chuyện xúc động: Song ngữ Anh - Việt/ 

Beth Ashley, Valerie Cox, Jack Canfield... ; First News biên dịch. - Tái bản lần thứ 8. 

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 190tr.; 21cm.- (Hạt giống tâm hồn) 

Tên sách bằng tiếng Anh: Condensed chicken soup for the soul 

Tóm tắt: Gồm các truyện ngắn về tình yêu và cuộc sống giúp vượt qua những nỗi 

buồn, những thất vọng để hướng đến một ngày mai tươi đẹp hơn với những ước mơ, 

hoài bão của mình và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / QU100T 

- Phòng Mượn: MH 12987-12988 

 

33/. JUNG HEEJAE. Quyền tách khỏi đám đông = The right to do nothing/ Jung 

Heejae; Hồng Đường dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. 

399tr; 17cm 

Tên sách tiếng Hàn: 아무 것도 하지 않을 권 리ㅡ 

Tóm tắt: Bí quyết giúp cân bằng cuộc sống, tận hưởng quyền không làm gì một 

cách thường xuyên hơn: Những điều không thể biết khi không dừng lại, kỹ năng hạnh 

phúc không được dạy ở trường... 

+ Môn loại: 158.1 / QU603T 

- Phòng Đọc: DN 3309 

- Phòng Mượn: MH 13048-13049 

 

34/. GARNIER, STÉPHANE. Sống như một chú mèo = Agir et penser comme un 

chat 2/ Stéphane Garnier; Khánh Tiên dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021.   

265tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 101 bài học cuộc sống lấy cảm hứng từ mèo thông qua 40 

phẩm chất và tài năng của loài mèo, truyền cảm hứng để chúng ta học hỏi và áp dụng,  
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tự tạo ra an vui, hạnh phúc cho cuộc sống của mình. 

+ Môn loại: 158.1 / S455NH 

- Phòng Mượn: MH 12850-12851 

 

35/. CANFIELD, JACK. Tuổi teen đáng giá bao nhiêu?/ Jack Canfield, Mark 

Victor Hansen, Kimberly Kirberger; First News dịch. - Tái bản.- Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 159tr.: Ảnh; 21cm. - (Hạt giống tâm hồn) 

Tên sách tiếng Anh: Chicken soup for the teenage soul on tough stuff 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện ngắn, ẩn chứa thông điệp thiết thực và sâu sắc 

gần gũi trong cuộc sống thường ngày của mỗi bạn trẻ. 

+ Môn loại: 158.1 / T515T 

- Phòng Mượn: MH 12979-12980 

 

36/. COVEY, STEPHEN R. Tư duy tối ưu = First things first/ Stephen R. Covey, 

A. Roger Merrill, Rebecca R. Merrill; Vũ Tiến Phúc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 396tr.; 24cm 

Tóm tắt: Chia sẻ bí quyết giúp con người quản lí thời gian hiệu quả, lập kế hoạch 

cho bản thân để thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / T550D 

- Phòng Đọc: DL 20010 

- Phòng Mượn: MH 13041 

 

37/. CORDEIRO, WAYNE. Thái độ quyết định thành công/ Wayne Cordeiro; 

Dịch: Kim Vân, Nhã Viện.- Tái bản lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2021. - 143tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Attitudes that attract success 

Tóm tắt: Chỉ ra những sai lầm hay mắc phải và sự khác biệt giữa người thành 

công và thất bại để thay đổi cách nhìn, phát huy sở trường, khắc phục khó khăn để 

vươn tới thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / TH103Đ 

- Phòng Đọc: DV 60521 

- Phòng Mượn: MH 13030-13031 

 

38/. KELLER, JEFF. Thay thái độ đổi cuộc đời: Ngay vào lúc khó khăn nhất chỉ 

cần một thái độ đúng bạn sẽ thay đổi cả cuộc đời / Jeff Keller; Thu An dịch.- Tái bản 

lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 189tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết giúp người đọc hiểu rõ bản thân, nhận ra giá trị 

và ý nghĩa lớn lao thái độ sống, hướng chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách 

cuộc sống để đạt được ước mơ, niềm vui, hạnh phúc và thành công trong cuộc đời. 

+ Môn loại: 158.1 / TH112TH 

- Phòng Đọc: DV 60517 

- Phòng Mượn: MH 13022-13023 

 

39/. CANFIELD, JACK. Vượt qua bão tố - Lan toả yêu thương: Song ngữ Anh- 

Việt/ Jack Canfield, Mark Victor Hansen; First News biên dịch.- Tái bản lần thứ 8.  
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Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 191tr.; 21cm.- (Hạt giống tâm 

hồn) 

Tên sách tiếng Anh: A cup of chicken soup for the soul 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện giúp bạn tìm lại chính mình, có thêm 

niềm tin, nghị lực để thực hiện những ước mơ, khát vọng, biết chia sẻ và đồng cảm với 

nỗi đau của những người xung quanh, tìm lại được những giá trị đích thực của cuộc 

sống. 

+ Môn loại: 158.1 / V563QU 

- Phòng Mượn: MH 12985-12986 

 

40/. TEO AIK CHER. Tại sao phải hành động? = Why take action?: Dành cho 

độc giả từ 11 đến 16 tuổi/ Teo Aik Cher; Biên dịch: Việt Khoa, Việt Khương, An 

Bình.- Tái bản lần thứ 8.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 151tr.; 

21cm. - (Cẩm nang của bạn trẻ ngày nay) 

Tóm tắt: Phân tích tầm quan trọng của việc hành động cũng như phương pháp, 

phẩm chất và kỹ năng cần thiết để các bạn trẻ đạt được thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / T103S 

- Phòng Đọc: DV 60510 

- Phòng Mượn: MH 13008-13009 

 

41/. NYLUND, JOANNA. Vượt qua tất cả - Nghệ thuật sống của người Phần 

Lan/ Joanna Nylund; Nguyễn Ngọc Thư dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 156tr.; 17cm 

Tên sách nguyên bản: SISU - The finnish art of courage 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp, nghệ thuật sống của người Phần Lan theo 

phong cách Sisu - Vượt qua tất cả, Sisu là biểu tượng Quốc gia, tinh thần sống, nguồn 

năng lượng, nguồn khích lệ tinh thần mỗi khi con người đối diện với nghịch cảnh, giúp 

chúng ta hướng đến một cuộc sống hạnh phúc và có ý nghĩa hơn: Đối mặt với những 

thử thách trong cuộc sống, hạnh phúc và khoẻ mạnh theo phong cách Sisu, giao tiếp, 

dạy con theo tinh thần Sisu... 

+ Môn loại: 158.1 / V563QU 

- Phòng Đọc: DN 3306 

- Phòng Mượn: MH 13042-13043 

 

42/. Sức mạnh của sự khích lệ: Bí quyết thành công trong các mối quan hệ/ Ken 

Blanchard, Thad Lacinak, Chuck Tompkins, Jim Ballard; Liên Như dịch.- Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 183tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày phương pháp khích lệ những mặt tích cực định hướng những 

hành vi chưa tốt của người khác để tăng hiệu quả công việc cũng như cải thiện các mối 

quan hệ giúp bạn có cái nhìn lạc quan về cuộc sống và biết đề ra những giải pháp tích 

cực để đối mặt với với khó khăn, thất bại trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.2 / S552M 

- Phòng Đọc: DV 60502 

- Phòng Mượn: MH 12991-12992 
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43/. JAMAL, AZIM. Cho đi là còn mãi = The power of giving/ Azim Jamal, 

Harvey McKinnon; Huế Phượng dịch.- Tái bản lần thứ 15.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 227tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách hy vọng sẽ truyền cảm hứng, khơi dậy niềm khát khao chia sẻ 

trong bạn, thắp sáng niềm tin nơi tâm hồn bạn, để bạn tiếp tục trao tặng những điều tốt 

đẹp cho cuộc sống. 

+ Môn loại: 177 / CH400Đ 

- Phòng Đọc: DV 60516 

- Phòng Mượn: MH 13020-13021 

 

44/. YU ĐAN. Khổng Tử tinh hoa: Những điều diệu kỳ từ tư tưởng và triết lý 

sống Khổng Tử / Yu Đan; Dịch: Hoàng Phú Phương, Mai Sơn.- Tái bản lần thứ 11.  

Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 174tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Confucius from the Heart 

Tóm tắt: Gồm những chân lý giản dị, những giá trị tinh tuý, vĩnh hằng và minh 

triết nhất trong tư tưởng và triết lý sống của Khổng Tử. 

+ Môn loại: 181 / KH455T 

- Phòng Đọc: DV 60506 

- Phòng Mượn: MH 13000-13001 

200. TÔN GIÁO: 

45/. TOLLE, ECKHART. Thức tỉnh mục đích sống = A new earth - Awakening 

to your life's purpose / Eckhart Tolle; Dịch: Đỗ Tâm Tuy, Nguyễn Văn Hạnh.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 437tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: A new earth 

Tóm tắt: Trình bày về triết lí nhân sinh, kinh nghiệm, cách đối nhân xử thế trong 

cuộc sống giúp chúng ta sống có ý nghĩa và hạnh phúc hơn. 

+ Môn loại: 204 / TH552T 

- Phòng Đọc: DV 60504 

- Phòng Mượn: MH 12995-12996 

 

46/. Chân trời mới trong Phật giáo/ Anna Halafoff, Chi Kwang Sunim, Di 

Cousens... ; Trung tâm Nghiên cứu Nữ giới Phật giáo biên soạn.- Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 359tr. : 16tr. ảnh; 23cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về các vấn đề: Phật giáo ở Úc; Thách thức nỗ lực chữa 

lành vết thương và sự biến đổi; Đào tạo tâm linh nuôi dưỡng sự giác ngộ và giáo dục 

phụ nữ; Phụ nữ mở đường những hướng dẫn tương lai về tư tưởng và thực tiễn của 

Phật giáo; Giải quyết sung đột cách tiếp cận Phật giáo đối với hoà giải và hoà bình; 

Minh triết nữ giới trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 

+ Môn loại: 294.3 / CH121TR 

- Phòng Mượn: MH 13038 

 

47/. AJAHN BRAHM. Mở cửa trái tim = Opening the door of your heart/ Ajahn 

Brahm; Hồ Thị Việt Hà dịch.- Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2021.- 286tr.; 21cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 12/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

12 
 

Tóm tắt: Tập hợp những mẩu chuyện chứa đựng triết lý Phật giáo về nguyên 

nhân của hạnh phúc, nhằm giúp người đọc có được cái nhìn thông suốt về con đường 

để đi đến hạnh phúc thật sự. 

+ Môn loại: 294.3 / M460C 

- Phòng Đọc: DV 60509 

- Phòng Mượn: MH 13006-13007 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 

48/. TRẦN MINH HỢP. Tập viết lời bình: Qua chương trình Ngôi nhà mơ ước 

của HTV/ Trần Minh Hợp.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. 

184tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các thể loại lời bình cơ bản như: Lời bình phóng sự tài liệu, 

lời bình dẫn nhập cho các bài hát, lời bình cho các chương trình nhân văn; Tham khảo 

những đoạn lời bình trên truyền hình, phim tài liệu, bài viết, truyển hình thực tế, phóng 

sự dành cho người nghèo dành cho việc sản xuất nội dung về con người. 

+ Môn loại: 305.509597 / T123V 

- Phòng Đọc: DV 60501 

- Phòng Mượn: MA 25223-25224 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

49/. Hồ Chí Minh bàn về Đảng / Tuyển chọn: Vũ Tình, Đặng Thị Minh Phương. 

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2020. - 94tr.- Ảnh; 21cm.- (Di sản Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Giới thiệu các câu nói, trích đoạn phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

về tầm quan trọng của Đảng, đội tiên phong của giai cấp, dân tộc, đảng viên, nguyên 

tắc tổ chức hoạt động và công tác xây dựng Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / H450CH 

- Phòng Đọc: DV 60359 

- Phòng Mượn: MH 12811-12812 

 

50/. NGUYỄN XUÂN THẮNG. Tư tưởng, lý luận với đổi mới và phát triển đất 

nước/ Nguyễn Xuân Thắng. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. - 747tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp các phát biểu của tác giả tại các hội thảo khoa học, hội thảo kỉ 

niệm cùng một số bài viết đã đăng trên các báo, tạp chí, sách... trong thời gian từ năm 

2016 đến nay. Trình bày nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử và truyền thống cách 

mạng Việt Nam và một số vấn đề lý luận căn cốt trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và 

phát triển đất nước. 

+ Môn loại: 324.2597075 / T550T 

- Phòng Đọc: DL 19925 

330. KINH TẾ HỌC: 

51/. KRUGMAN, PAUL. Tinh hoa kinh tế học = Essentials of economics/ Paul 

Krugman, Robin Wells; Dịch: Nguyễn Trường Phú, Hồ Quốc Tuấn.- Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 761tr.; 28cm.- (Tủ sách Doanh trí) 

Tóm tắt: Nghiên cứu và tổng hợp những kiến thức trọng yếu nhất của kinh tế 

học: Nền kinh tế, cung và cầu, các quyết định về sản xuất, cạnh tranh và độc quyền, 

các chính sách công và kinh tế học vi mô, kinh tế vĩ mô, GPD và CPI, thất nghiệp và 

lạm phát, tăng trưởng kinh tế và những biến động, các chính sách bình ổn, kinh tế quốc 

tế. 
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+ Môn loại: 330 / T311H 

- Phòng Đọc: DL 20056 

 

52/. EKER, T. HARV. Bí mật tư duy triệu phú = Secrets of the millionaire mind/ 

T. Harv Eker; Kim Liên dịch.- Tái bản lần thứ 24.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2021. - 291tr.; 21cm. - (Think rich to get rich!) 

Tóm tắt: Phân tích lý do một số người đạt được những thành công vượt bậc, giàu 

có và một số người phải chật vật với cuộc sống hàng ngày. Trình bày nguồn gốc và 

những yếu tố quyết định thành công, thất bại để áp dụng, thay đổi cách suy nghĩ của 

bản thân, lên kế hoạch, tìm ra cách làm việc, đầu tư, sử dụng nguồn tài chính của mình 

theo một cách hiệu quả nhất. 

+ Môn loại: 332.024 / B300M 

- Phòng Đọc: DV 60490 

- Phòng Mượn: MA 25201-25202 

 

53/. MILES, ROBERT P. Bí quyết Warren Buffett/ Robert P. Miles; Dịch: 

Nguyễn Trung An, Vương Bảo Long.- Tái bản lần thứ 5.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. 

Hồ Chí Minh, 2020. - 452tr.: Bảng; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Warren Buffett wealth - Principles and practical methods 

used by the world's greatest investor 

Tóm tắt: Trình bày các triết lí đầu tư và phương pháp thực tiễn đã biến Warren 

Buffett thành một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất; Khám phá kiểu đầu tư phù hợp, 

hình thành triết lý đầu tư của riêng bản thân, đầu tư vào các doanh nghiệp hoạt động 

hiệu quả và học hỏi từ những kinh nghiệm của Buffett. 

+ Môn loại: 332.6 / B300QU 

- Phòng Đọc: DV 60491 

- Phòng Mượn: MA 25203-25204 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 

54/. NGUYỄN HỮU PHƯỚC. Các câu hỏi thường gặp trong pháp luật lao động: 

Dành cho cán bộ nhân sự trong doanh nghiệp/ Nguyễn Hữu Phước.- Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 519tr.: Bảng; 23cm 

Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp về quy định của pháp luật lao động Việt Nam: 

Hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, thuế thu nhập cá 

nhân, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động, vệ sinh lao động, nội quy lao động và thoả 

ước lao động tập thể, kỷ luật lao động... 

+ Môn loại: 344.59701 / C101C 

- Phòng Đọc: DL 20006 

 

53/. NGUYỄN THANH PHONG. Hỏi - đáp chính sách pháp luật về phòng, 

chống dịch bệnh động vật / Biên soạn: Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Minh Phương, 

Trần Trung Việt. - H. : Văn hoá dân tộc, 2020. - 200tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức chung về phòng, chống dịch bệnh động vật; 

Một số cơ chế, chính sách của nhà nước hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật và 

khắc phục thiệt hại do dịch bệnh; Các quy định pháp luật về phòng, chống dịch bệnh 
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động vật; Biện pháp phòng, chống một số dịch bệnh động vật theo quy định của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

+ Môn loại: 344.59704 / H428Đ 

- Phòng Đọc: DV 59364 

- Phòng Mượn: MA 24010-24011 

 

54/. LÊ CẢM. 75 năm hình thành, phát triển của hệ thống pháp luật hình sự Việt 

Nam và định hướng tiếp tục hoàn thiện (1945-2020): Sách chuyên khảo / Lê Cảm. - H.: 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2020. - 734tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm 6 chương: Hệ thống pháp luật hình sự Việt Nam từ sau Cách mạng 

Tháng Tám đến khi thông qua Bộ luật Hình sự đầu tiên (1945-1985). Hệ thống pháp 

luật hình sự thực định trong Bộ luật Hình sự Việt Nam (năm 1985, năm 1999, năm 

2015). Vai trò của thực tiễn xét xử hình sự đối với sự hình thành và phát triển của hệ 

thống pháp luật hình sự Việt Nam (1960-2020). Hoàn thiện về kỹ thuật lập pháp hệ 

thống pháp luật hình sự thực định Việt Nam hiện hành. 

+ Môn loại: 345.597 / B112M 

- Phòng Đọc: DL 19396 

 

55/. VŨ THÀNH TRƯNG. Khởi nghiệp an toàn: Sách tìm hiểu về một số quy 

định của Luật Doanh nghiệp 2020/ Vũ Thành Trưng.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2021.- 146tr.: Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu một số quy định chung của Luật Doanh nghiệp 2020 về công 

ty, doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh 

doanh. 

+ Môn loại: 346.59707 / KH462NGH 

- Phòng Đọc: DV 60500 

- Phòng Mượn: MA 25221-25222 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 

56/. HỒ CANH THÂN. Soạn thảo và dịch hợp đồng thương mại quốc tế= 

Formulation and translation of International business contracts / Biên soạn: Hồ Canh 

Thân, Vương Xuân Huy, Thân Vân Trinh; Nguyễn Thành Yến dịch.- Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 359tr.; 26cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn các bước để soạn thảo và dịch các loại hợp đồng thương mại 

quốc tế qua 15 bài học cụ thể có bài tập kèm theo: Xác định tài liệu cơ bản, các dạng 

thức hợp đồng, chuẩn hoá kết cấu hợp đồng...để giúp người đọc nâng cao khả năng sử 

dụng tiếng Anh để soạn thảo văn bản, biên phiên dịch tài liệu, công văn mang tính 

pháp luật. 

+ Môn loại: 418 / S406TH 

- Phòng Đọc: DL 20019 

 

57/. STEPHENSON, HELEN. Life: A1: Student's book/ Helen Stephenson, John 

Hughes, Paul Dummett.- 2nd edition. - Vietnam: [Knxb.], 2020.- 189tr.; 31cm. 

(National Geographic) 

Tóm tắt: Bộ sách gồm 6 chủ đề, các kĩ năng cùng với ngữ pháp, từ vựng dành 

cho các sinh viên, giúp các bạn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. 
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+ Môn loại: 428 / L309 

- Phòng Đọc: DL 20061 

- Phòng Mượn: MB 8421 

 

58/. HUGHES, JOHN. Life: A2-B1: Student's book/ John Hughes, Helen 

Stephenson, Paul Dummett. - 2nd edition. - Vietnam: [Knxb.], 2020.- 189tr.; 31cm. 

(National Geographic) 

Tóm tắt: Bộ sách gồm 6 chủ đề, các kĩ năng cùng với ngữ pháp, từ vựng dành 

cho các sinh viên, giúp các bạn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. 

+ Môn loại: 428 / L309 

- Phòng Đọc: DL 20063 

- Phòng Mượn: MB 8423 

 

59/. HUGHES, JOHN. Life: A1-A2: Student's book/ John Hughes, Helen 

Stephenson, Paul Dummett.- 2nd edition.- Vietnam: [Knxb.], 2020. - 190tr.; 31cm. 

(National Geographic) 

Tóm tắt: Bộ sách gồm 6 chủ đề, các kĩ năng cùng với ngữ pháp, từ vựng dành 

cho các sinh viên, giúp các bạn nâng cao trình độ tiếng Anh của mình. 

+ Môn loại: 428 / L309 

- Phòng Đọc: DL 20062 

- Phòng Mượn: MB 8422 

 

60/. Get ready for IELTS: Workbook: Pre-intermediate to intermediate. IELTS 

band 3.5 - 4.5/ Fiona Aish, Jane Short, Rhona Snelling...- Tái bản.- Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 120 p.: Fig., tab.; 27 cm.- (Collins) 

+ Môn loại: 428.0076 / G207R 

- Phòng Đọc: DL 20014 

- Phòng Mượn: MB 8358-8359 

 

61/. PARK HYE YOUNG. TOEIC preparation LC + RC/ Park Hye Young, Jeon 

Ji Won.- Tái bản.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 26cm. 

(Multi-level New TOEIC test preparation series) 

Volume 1. - 223p. 

Tóm tắt: Gồm 2 phần nghe và đọc hiểu giúp bạn nắm vững kĩ năng, cấu trúc khi 

làm bài thi để đạt kết quả tốt. 

+ Môn loại: 428.0076 / T421PR 

- Phòng Đọc: DL 20025 

- Phòng Mượn: MB 8375 

 

62/. HU MIN. Essential Phonetics for IELTS/ Chủ biên: Hu Min, John A Gordon; 

Lê Huy Lâm chuyển ngữ. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2020. - 113tr.; 26cm. - (Multi-level New TOEIC test preparation series) 

Tóm tắt: Gồm 6 bài trình bày những phần cơ bản trong ngữ âm và ngữ điệu tiếng 

Anh. Các bài tập được thiết kế vừa mang tính ứng dụng vừa thực tế. 

+ Môn loại: 428.076 / E206PH 
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- Phòng Đọc: DL 20028 

- Phòng Mượn: MB 8379-8380 

 

63/. ASHTON, HELEN. Work on your Accent/ Helen Ashton, Sarah Shepherd. 

Tái bản.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020 - 159tr.; 28cm.- 1CD. 

(Collins) 

+ Môn loại: 428.1 / W434-O 

- Phòng Đọc: DL 20043 

- Phòng Mượn: MB 8399-8400 

 

64/. Work on your Vocabulary: Pre-intermediate A2: Hundreds of words to learn 

and remember.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 127tr.; 28 cm. 

(Collins) 

+ Môn loại: 428.1 / W434-O 

- Phòng Đọc: DL 20042 

- Phòng Mượn: MB 8397-8398 

 

65/. WANG YUE XI. Basic IELTS writing/ Wang Yue Xi chủ biên; Nguyễn 

Thành Yến chuyển ngữ phần chú giải.- Tái bản.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2020. - 171tr; 26cm. - (Multi-level New TOEIC test preparation series) 

Tóm tắt: Gồm 26 bài học rèn luyện kĩ năng viết tiếng Anh cơ bản theo các chủ đề 

trong chương trình luyện thi IELTS. 

+ Môn loại: 428.2 / B109-I 

- Phòng Đọc: DL 20032 

- Phòng Mượn: MB 8384-8385 

 

66/. AISH, FIONA. Get ready for IELTS: Writing: Pre-intermediate A2+/ Fiona 

Aish, Jo Tomlinson. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. 

133 p.: Ill.; 25 cm. - (Collins. English for Exams) 

+ Môn loại: 428.2 / G207R 

- Phòng Đọc: DL 20012 

- Phòng Mượn: MB 8354-8355 

 

67/. AISH, FIONA. Grammar for IELTS / Fiona Aish, Jo Tomlinson.- Tái bản. 

Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 127tr; 25 cm.- 1 CD.- (Collins 

English for exams) 

+ Môn loại: 428.2 / GR104F 

- Phòng Đọc: DL 20015 

- Phòng Mượn: MB 8364-8365 

 

68/. BETSIS, ANDREW. The grammar files: English usage: Upper - Intermediate 

(CEF level B1)/ Andrew Betsis, Lawrence Mamas.- Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 67p; 29cm 

+ Môn loại: 428.2 / GR104F 

- Phòng Đọc: DL 20059 
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- Phòng Mượn: MB 8417-8418 

 

69/. BETSIS, ANDREW. The grammar files: English usage: Upper - Intermediate 

(CEF level B2)/ Andrew Betsis, Lawrence Mamas. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2015. - 67p.; 29cm 

+ Môn loại: 428.2 / GR104F 

- Phòng Đọc: DL 20060 

- Phòng Mượn: MB 8419-8420 

 

70/. The grammar files: English usage: Pre - Intermediate (CEF level A2).- Tái 

bản. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 67p.; 29cm 

+ Môn loại: 428.2 / GR104F 

- Phòng Đọc: DL 20058 

- Phòng Mượn: MB 8415-8416 

 

71/. MITCHELL, TERENCE. IELTS Writing for Success: Academic Module - A 

Comprehensive guide to the IELTS Writing Task 1 and Task 2/ Terence Mitchell; 

Nguyễn Thành Yến chuyển ngữ phần chú giải.- Tái bản.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 351tr.; 26cm. - (Multi-level IELTS Preparation series) 

Tóm tắt: Gồm 3 phần được biên soạn giúp thí sinh dự thi IELTS đạt điểm cao ở 

môn thi viết loại học thuật (Academic Module). 

+ Môn loại: 428.2 / I-302WR 

- Phòng Đọc: DL 20030 

- Phòng Mượn: MB 8382 

 

72/. LOUGHEED, LIN. 600 essential words for the TOEIC: 100 flash cards/ Lin 

Lougheed. - Tái bản lần thứ 6.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2020.  

198p.; 8x17cm. - (Barron's) 

+ Môn loại: 428.2 / S111TR 

- Phòng Tra cứu: TC 4611 

 

73/. LOUGHEED, LIN. 600 essential words for the IELTS: 76 flash cards/ Lin 

Lougheed.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 150 p.; 8x17cm.- 

(Barron's) 

+ Môn loại: 428.2 / S111TR 

- Phòng Tra cứu: TC 4610 

 

74/. BROWN, JAMES. Smart IELTS Vocabulary & Grammar/ James Brown, 

Hanna Hu.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 301tr.; 23cm 

Tóm tắt: Không chỉ liệt kê từ vựng, sách còn bao gồm các ví dụ cụ thể cũng như 

văn cảnh hoàn chỉnh giúp người học hiểu rõ cách vận dụng từ vào thực tế, từ đó nhớ 

lâu và sử dụng từ vựng linh hoạt hơn. 

+ Môn loại: 428.2 / SM109-I 

- Phòng Đọc: DL 20008 

- Phòng Mượn: MB 8351 
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75/. The Vocabulary files: English usage: Elementary (CEF level A1).- Tái bản. 

Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 66p.; 29cm 

ĐTTS ghi: The council of Europe's Common European Framework 

Tóm tắt: Gồm 15 chủ đề thể hiện dưới dạng các bài tập như đúng sai, nối từ, điền 

từ thích hợp. 

+ Môn loại: 428.2 / V419F 

- Phòng Đọc: DL 20057 

- Phòng Mượn: MB 8413-8414 

 

76/. Work on your grammar: Pre-intermediate A2: Over 200 exercises to improve 

your English grammar.- Tái bản.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2021.- 126tr. : Minh hoạ; 28 cm 

+ Môn loại: 428.2 / W434-O 

- Phòng Đọc: DL 20041 

- Phòng Mượn: MB 8395-8396 

 

77/. MARKS, JON. IELTS starter writing (4.0 - 5.5)/ Jon Marks.- Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2018. - 72p.; 30cm. - (Timesaver for exams) 

+ Môn loại: 428.2076 / I-302ST 

- Phòng Đọc: DL 20064 

- Phòng Mượn: MB 8424-8425 

 

78/. PALLEY, JONATHAN. 31 high-scoring formulas to answer the IELTS 

speaking questions/ Jonathan Palley, Adrian Li, Oliver Davis.- Tái bản.- Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 367p.; 26cm.- (Multi-level IELTS 

preparation series) 

+ Môn loại: 428.3 / B100M 

- Phòng Đọc: DL 20031 

- Phòng Mượn: MB 8383 

 

79/. ZHANG JUAN. Basic IELTS speaking/ Zhang Juan, Alison Wong.- Tái 

bản.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 204tr.; 26cm.- (Multi-level 

New TOEIC test preparation series) 

Tóm tắt: Gồm 3 phần, 5 chương, mỗi chương được chia thành các bài kiểm tra 

với nội dung đa dạng giúp người học nâng cao kĩ năng nói tiếng Anh của bản thân. 

+ Môn loại: 428.3 / B109-I 

- Phòng Đọc: DL 20033 

- Phòng Mượn: MB 8386-8387 

 

80/. YOUNG KIM. The best preparation for IELTS - Listening/ Young Kim.- Tp. 

Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 212tr.; 26cm 

+ Môn loại: 428.3 / B206PR 

- Phòng Đọc: DL 20026 

- Phòng Mượn: MB 8376 
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81/. SHORT, JANE. Get ready for IELTS: Listening: Pre-intermediate A2+/ Jane 

Short. - Tái bản.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 134 p.: Ill.; 25 

cm. - 2 CD. - (Collins English for exams) 

+ Môn loại: 428.3 / G207R 

- Phòng Đọc: DL 20011 

- Phòng Mượn: MB 8352-8353 

 

82/. IELTS listening recent actual tests.- Tái bản.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 126tr.; 26cm. - 1 CD 

+ Môn loại: 428.3 / I-302L 

- Phòng Đọc: DL 20027 

- Phòng Mượn: MB 8377-8378 

 

83/. AISH, FIONA. Listening for IELTS/ Fiona Aish, Jo Tomlinson.- Tái bản.  

Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 144tr.; 25cm.- (Collins English 

for exams) 

Tóm tắt: Sách luyện nghe IELTS dành cho những bạn trình độ 4.5-5.0 muốn đạt 

mục tiêu 6.5 IELTS. Mỗi bài học được gồm 3 phần: Từ vựng, bài tập thực hành, bài thi 

thử giúp các bạn làm quen với bài thi sau này. 

+ Môn loại: 428.3 / L313F 

- Phòng Đọc: DL 20016 

- Phòng Mượn: MB 8360-8361 

 

84/. BROWN, JAMES. Smart IELTS listening/ James Brown, Hanna Hu.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 246tr.; 23cm 

Tóm tắt: Hệ thống các dạng đoạn văn thường xuất hiện trong đề thi với các đề 

IELTS listening theo xu hướng ra đề mới nhất với các chủ đề thi đa dạng, phong phú; 

Giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho bài thi nói đạt kết quả cao, ngoài ra còn giúp nâng cao 

khả năng nghe nói tiếng Anh của bàn thân. 

+ Môn loại: 428.3 / SM109-I 

- Phòng Đọc: DL 20009 

- Phòng Mượn: MB 8350 

 

85/. LORI. TNT TOEIC basic/ Lori.- Tái bản.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. 

Hồ Chí Minh, 2021. - 173tr.; 26cm. - 1CD. - (Multi-level New TOEIC Test preparation 

series) 

+ Môn loại: 428.3 / T000N 

- Phòng Đọc: DL 20020 

- Phòng Mượn: MB 8368 

 

86/. LORI. TNT Toeic Intensive LC+RC: Perfect your new TOEIC score in 20 

days/ Lori.- Tái bản.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 245p.; 

26cm.- (Multi-level New TOEIC test preparation series) 

+ Môn loại: 428.3 / T000N 

- Phòng Đọc: DL 20021 
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- Phòng Mượn: MB 8369 

 

87/. TOEIC icon L/C basic/ Darakwon TOEIC Research.- Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 258tr.; 26cm.- 1CD.- (Multi-level New TOEIC test 

preparation series) 

+ Môn loại: 428.3 / T421-I 

- Phòng Đọc: DL 20023 

- Phòng Mượn: MB 8371-8372 

 

88/. Tomato TOEIC speaking flow/ Chủ biên: Kim Hyeonju, Lee Boyeong, John 

Boswell, Henry Amen IV; Lê Huy Lâm chuyển ngữ chú giải.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 315tr.; 26cm.- 1CD.- (Multi-level new TOEIC test 

preparation series) 

+ Môn loại: 428.3 / T429T 

- Phòng Đọc: DL 20022 

- Phòng Mượn: MB 8370 

 

89/. JAY KOO. New Toeic Speaking coach/ Jay Koo.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 159tr; 28cm 

Tóm tắt: Gồm các bài học rèn luyện kĩ năng nói tiếng Anh theo các bài thi của 

chương trình TOEIC. 

+ Môn loại: 428.3076 / N207T 

- Phòng Đọc: DL 20044 

- Phòng Mượn: MB 8401 

 

90/. GEYTE, ELS VAN. Get ready for IELTS: Reading: Pre-intermediate A2+/ 

Els Van Geyte.- Tái bản.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 134p.: 

Ill.; 25 cm. - 2 CD. - (Collins English for exams) 

+ Môn loại: 428.4 / G207R 

- Phòng Đọc: DL 20013 

- Phòng Mượn: MB 8356-8357 

 

91/. OSBORN, ANNA. Reading: B1+Intermediate/ Anna Osborn.- Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2013.- 127p.; 25cm.- (Collins English for Life) 

+ Môn loại: 428.4 / R200 

- Phòng Đọc: DL 20018 

- Phòng Mượn: MB 8366-8367 

 

92/. GEYTE, ELS VAN. Reading for IELTS/ Els Van Geyte, Rhona Snelling.  

Tái bản.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 144tr.; 25cm.- (Collins 

English for exams) 

Tóm tắt: Sách cung cấp kiến thức về kĩ năng đọc trong IELTS dành cho thí sinh 

trình độ 4.5 - 5.0 muốn đạt 6.5. Sách bao gồm các chủ đề thường được nhắc đến trong 

đề thi IELTS, qua đó giúp bạn xây dựng được nền tảng từ vựng và ý tưởng liên quan 

đến nhiều chủ đề khác nhau. 
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+ Môn loại: 428.4 / R200F 

- Phòng Đọc: DL 20017 

- Phòng Mượn: MB 8362-8363 

 

93/. TRẦN VỆ ĐÔNG. Reading Strategies for the IELTS test/ Chủ biên: Trần Vệ 

Đông, Vương Băng Hân; Lê Huy Lâm chuyển ngữ phần chú giải.- Tái bản.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 291tr.; 26cm.- (Multi-level IELTS 

Preparation Series) 

Tóm tắt: Sách gồm 80 bài đọc được chia làm 7 phần theo các dạng đề luyện đọc, 

ghép các tiêu đề, điền ô trống, chọn nhiều mục, tóm tắt, chọn đúng sai, tìm nhanh đáp 

án, bài tập tổng hợp. 

+ Môn loại: 428.4 / R200STR 

- Phòng Đọc: DL 20029 

- Phòng Mượn: MB 8381 

 

94/. TOEIC icon R/C basic/ Darakwon TOEIC Research.- Tp. Hồ Chí Minh: 

Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 328tr.; 26cm.- (Multi-level new TOEIC test 

preparation series) 

+ Môn loại: 428.4 / T421-I 

- Phòng Đọc: DL 20024 

- Phòng Mượn: MB 8373-8374 

 

95/. VƯƠNG GIANG. Mô phỏng đề thi HSK phiên bản mới - Cấp độ 1/ Vương 

Giang chủ biên.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 164tr; 26cm 

Tóm tắt: Cung cấp các đề mô phỏng tiếng Trung cấp độ 1 được sửa lại một cách 

công phu từ nội dung, hình thức đến độ khó dựa vào sự thay đổi trong xu hướng ra đề. 

Điều này đảm bảo mức độ tương đồng cao nhất giữa đề mô phỏng và đề thi chính thức 

mới nhất. 

+ Môn loại: 495.1 / M450PH 

- Phòng Đọc: DL 20034 

- Phòng Mượn: MB 8388 

 

96/. KIM HỌC LỆ. Mô phỏng đề thi HSK phiên bản mới - Cấp độ 3 / Kim Học 

Lệ chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 234tr.; 26cm 

Tóm tắt: Cung cấp các đề mô phỏng tiếng Trung cấp độ 3 được sửa lại một cách 

công phu từ nội dung, hình thức đến độ khó dựa vào sự thay đổi trong xu hướng ra đề. 

Điều này đảm bảo mức độ tương đồng cao nhất giữa đề mô phỏng và đề thi chính thức 

mới nhất. 

+ Môn loại: 495.1 / M450PH 

- Phòng Đọc: DL 20036 

- Phòng Mượn: MB 8390 

 

97/. LƯU HỒNG ANH. Mô phỏng đề thi HSK phiên bản mới - Cấp độ 2/ Lưu 

Hồng Anh chủ biên. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 250tr.; 

26cm 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 12/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

22 
 

Tóm tắt: Cung cấp các đề mô phỏng tiếng Trung cấp độ 2 được sửa lại một cách 

công phu từ nội dung, hình thức đến độ khó dựa vào sự thay đổi trong xu hướng ra đề. 

Điều này đảm bảo mức độ tương đồng cao nhất giữa đề mô phỏng và đề thi chính thức 

mới nhất. 

+ Môn loại: 495.1 / M450PH 

- Phòng Đọc: DL 20035 

- Phòng Mượn: MB 8389 

 

98/. Giáo trình chuẩn HSK 2 = 标准教程 2/ Khương Lệ Bình chủ biên, Vương 

Phong, Lưu Lệ Bình, Vương Phương; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Tái bản.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 143tr.: Minh hoạ; 29cm. - 1 CD 

Tóm tắt: Gồm các bài học ngữ pháp tiếng Trung được giải thích cặn kẽ, phần ngữ 

âm được trình bày từ đơn giản đến phức tạp, cùng nhiều hình ảnh minh hoạ. 

+ Môn loại: 495.1 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 20049 

- Phòng Mượn: MB 8406 

 

99/. Giáo trình chuẩn HSK 1 = 标准教程 1/ Khương Lệ Bình chủ biên, Vương 

Phương, Vương Phong, Lưu Lệ Bình; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch.- Tái bản.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 141tr.: Minh hoạ; 29cm 

Tóm tắt: Gồm các bài học ngữ pháp tiếng Trung được giải thích cặn kẽ, phần ngữ 

âm được trình bày từ đơn giản đến phức tạp, cùng nhiều hình ảnh minh hoạ. 

+ Môn loại: 495.1 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 20048 

- Phòng Mượn: MB 8405 

 

100/. KHƯƠNG LỆ BÌNH. Giáo trình chuẩn HSK 3 = 标准教程 3/ Khương Lệ 

Bình chủ biên, Vu Diểu, Lý Lâm; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch.- Tái bản.- Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 207tr.: Minh hoạ; 29cm.- 1 CD 

Tóm tắt: Gồm 20 bài học ngữ pháp và từ vựng tiếng Trung được giải thích cặn 

kẽ, phần ngữ âm được trình bày từ đơn giản đến phức tạp cùng nhiều hình ảnh minh 

hoạ. 

+ Môn loại: 495.1 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 20050 

- Phòng Mượn: MB 8407 

 

101/. KHƯƠNG LỆ BÌNH. Giáo trình chuẩn HSK 5 = 标准教程 5/ Khương Lệ 

Bình chủ biên, Lỗ Giang, Lưu Sướng; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch.- Tái bản. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 2 tập: Minh hoạ; 29cm. - 1 CD 

Tập 1. - 195tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài tập giúp bạn làm quen với đề thi HSK 5 theo các chủ đề: 

Hiểu về cuộc sống, đàm luận cổ kim, lắng nghe điển tích, tiếp cận khoa học, nhìn ra 

thế giới, tu thân dưỡng tính. 

+ Môn loại: 495.1 / GI-108TR 
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- Phòng Đọc: DL 20052 

- Phòng Mượn: MB 8409 

 

102/. KHƯƠNG LỆ BÌNH. Giáo trình chuẩn HSK 5 = 标准教程 5/ Khương Lệ 

Bình chủ biên, Lỗ Giang, Lưu Sướng ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch.- Tái bản.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 2 tập : Minh hoạ; 29cm 

Tập 2. - 187tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài tập giúp bạn làm quen với đề thi HSK 5 theo các chủ đề: 

Văn hoá, giáo dục, con người, kinh tế, xã hội, thiên nhiên. 

+ Môn loại: 495.1 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 20053 

- Phòng Mượn: MB 8410 

 

103/. QUAN ĐẠO HÙNG. Giáo trình tiếng Trung thương mại/ Quan Đạo Hùng 

chủ biên; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Xuất bản lần 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 2 tập; 29cm 

T.1. - 218tr. 

Tóm tắt: Các bài học có ngôn ngữ ngắn gọn, sinh động và giàu tính hài hước. 

Các bài tập được thiết kế theo hướng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kết hợp học kiến 

thức với thực hành, có hình thức đa dạng, sinh động, chú trọng đưa ra các gợi ý để 

người học suy nghĩ. 

+ Môn loại: 495.1 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 20054 

- Phòng Mượn: MB 8411 

 

104/. QUAN ĐẠO HÙNG. Giáo trình tiếng Trung thương mại/ Quan Đạo Hùng 

chủ biên; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Xuất nản lần 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 2 tập; 29cm 

T.2. - 259tr. 

Tóm tắt: Các bài học có ngôn ngữ ngắn gọn, sinh động và giàu tính hài hước. 

Các bài tập được thiết kế theo hướng rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kết hợp học kiến 

thức với thực hành, có hình thức đa dạng, sinh động, chú trọng đưa ra các gợi ý để 

người học suy nghĩ. 

+ Môn loại: 495.1 / GI-108TR 

- Phòng Đọc: DL 20055 

- Phòng Mượn: MB 8412 

 

105/. KHƯƠNG LỆ BÌNH. Giáo trình chuẩn HSK 4 = 标准教程 4 : 练习册/ 

Khương Lệ Bình chủ biên, Đổng Chính, Trương Quân; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. 

Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - Minh hoạ.- 29cm 

Tập 1. - 150tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài tập giúp bạn làm quen với đề thi HSK, rèn luyện kỹ năng 

nghe và đọc, đồng thời luyện phát âm và viết chữ. 

+ Môn loại: 495.1 / GI-108TR 
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- Phòng Đọc: DL 20051 

- Phòng Mượn: MB 8408 

 

106/. TRỊNH LỆ KIỆT. Phân tích đề thi HSK - Cấp độ 4/ Trịnh Lệ Kiệt chủ 

biên.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 165tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giúp bạn biết cách vận dụng linh hoạt các phương pháp làm bài thi 

đồng thời có cơ hội luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết và những vấn đề thường gặp 

trong kỳ thi nhằm giúp bạn có sự chuẩn bị chu đáo trước khi thi. 

+ Môn loại: 495.1 / PH121T 

- Phòng Đọc: DL 20045 

- Phòng Mượn: MB 8402 

 

107/. TRỊNH LỆ KIỆT. Phân tích đề thi HSK - Cấp độ 5/ Trịnh Lệ Kiệt chủ 

biên.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 189tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giúp bạn biết cách vận dụng linh hoạt các phương pháp làm bài thi 

đồng thời có cơ hội luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết và những vấn đề thường gặp 

trong kỳ thi nhằm giúp bạn có sự chuẩn bị chu đáo trước khi thi. 

+ Môn loại: 495.1 / PH121T 

- Phòng Đọc: DL 20046 

- Phòng Mượn: MB 8403 

 

108/. TRỊNH LỆ KIỆT. Phân tích đề thi HSK - Cấp độ 6/ Trịnh Lệ Kiệt chủ 

biên.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 207tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giúp bạn biết cách vận dụng linh hoạt các phương pháp làm bài thi 

đồng thời có cơ hội luyện các kỹ năng nghe, đọc, viết và những vấn đề thường gặp 

trong kỳ thi nhằm giúp bạn có sự chuẩn bị chu đáo trước khi thi. 

+ Môn loại: 495.1 / PH121T 

- Phòng Đọc: DL 20047 

- Phòng Mượn: MB 8404 

 

109/. NGHÊ MINH LƯỢNG. Tài liệu luyện thi HSK phiên bản mới - Cấp độ 1/ 

Nghê Minh Lượng.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 157tr.; 

26cm 

Tóm tắt: Sách giúp bạn tự kiểm tra trình độ kiến thức thực tế của bản thân, qua 

đó từng bước nâng cao trình độ tiếng Trung. Các đề thi và bài tập trong sách đều có 

đáp án kèm phần phân tích ngắn gọn để bạn nắm vững cách chọn câu trả lới đúng. 

+ Môn loại: 495.1 / T103L 

- Phòng Đọc: DL 20037 

- Phòng Mượn: MB 8391 

 

110/.  NGHÊ MINH LƯỢNG. Tài liệu luyện thi HSK phiên bản mới - Cấp độ 2/ 

Nghê Minh Lượng.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 179tr.; 

26cm 
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Tóm tắt: Sách giúp bạn tự kiểm tra trình độ kiến thức thực tế của bản thân, qua 

đó từng bước nâng cao trình độ tiếng Trung. Các đề thi và bài tập trong sách đều có 

đáp án kèm phần phân tích ngắn gọn để bạn nắm vững cách chọn câu trả lới đúng. 

+ Môn loại: 495.1 / T103L 

- Phòng Đọc: DL 20038 

- Phòng Mượn: MB 8392 

 

111/. NGHÊ MINH LƯỢNG. Tài liệu luyện thi HSK phiên bản mới - Cấp độ 3/ 

Nghê Minh Lượng.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 162tr.; 

26cm 

Tóm tắt: Sách giúp bạn tự kiểm tra trình độ kiến thức thực tế của bản thân, qua 

đó từng bước nâng cao trình độ tiếng Trung. Các đề thi và bài tập trong sách đều có 

đáp án kèm phần phân tích ngắn gọn để bạn nắm vững cách chọn câu trả lới đúng. 

+ Môn loại: 495.1 / T103L 

- Phòng Đọc: DL 20039 

- Phòng Mượn: MB 8393 

 

112/. NGHÊ MINH LƯỢNG. Tài liệu luyện thi HSK phiên bản mới - Cấp độ 4/ 

Nghê Minh Lượng.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 193tr.; 

26cm 

Tóm tắt: Sách giúp bạn tự kiểm tra trình độ kiến thức thực tế của bản thân, qua 

đó từng bước nâng cao trình độ tiếng Trung. Các đề thi và bài tập trong sách đều có 

đáp án kèm phần phân tích ngắn gọn để bạn nắm vững cách chọn câu trả lới đúng. 

+ Môn loại: 495.1 / T103L 

- Phòng Đọc: DL 20040 

- Phòng Mượn: MB 8394 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 

113/. GLENDINNING, ERIC H. Tiếng Anh trong Y khoa = English in medicine/ 

Eric H. Glendinning, Beverly A. S. Holmström; Biên dịch, chú giải: Trần Phương 

Hạnh.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 349tr.; 21cm.- 1 CD- 

ROM 

Tóm tắt: Phát triển các kĩ năng nói, nghe, đọc, đặc biệt là cách sử dụng các tài 

liệu tham khảo và các bài báo trong lĩnh vực giao tiếp giữa bác sĩ và bệnh nhân từ làm 

bệnh án, khám bệnh nhân, thăm khám đặc biệt, xét nghiệm, chẩn đoán đến điều trị. 

+ Môn loại: 610.14 / T306A 

- Phòng Đọc: DV 60527 

- Phòng Mượn: ME 8469-8470 

 

114/. LIEBERMAN, DANNIEL E. Câu chuyện cơ thể con người = The story of 

the human body: Evolution, health, and disease: Tiến hoá, sức khoẻ và bệnh tật/ 

Danniel E. Lieberman; Đinh Ngọc Hưng dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021.- 

527tr.; 20cm. - (Khoa học và khám phá) 

Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu và giải thích hấp dẫn về cách mà cơ thể con 

người đã tiến hoá qua hàng triệu năm, làm sáng tỏ những chuyển đổi chính góp phần 

tạo nên những thích nghi chủ chốt của cơ thể về sức khoẻ và bệnh tật như: Đứng dậy 
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trên hai chân, chuyển đổi sang bữa ăn không chỉ thuần hoa quả, phát minh ra săn bắn 

và hái lượm... giúp thúc đẩy và tạo ra một môi trường lành mạnh hơn và theo đuổi một 

lối sống tích cực. 

+ Môn loại: 612 / C125CH 

- Phòng Đọc: DV 60350 

- Phòng Mượn: ME 8450-8451 

 

115/. CURTIS, SUSAN. Dinh dưỡng chữa bệnh - Trái cây/ Susan Curtis, Pat 

Thomas, Dragana Vilinac; Nguyễn Mai Trung dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 118tr.; 17cm. - (Healing foods) 

Tên sách tiếng Anh: Neal's yard remedies healing foods 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin đã được kiểm chứng về lợi ích của các loại 

quả, nhằm xây dựng cho mình một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, cân bằng hoàn hảo, 

giúp duy trì và tăng cường sức khoẻ, phòng ngừa và chữa trị bệnh hiệu quả. 

+ Môn loại: 613.2 / D312D 

- Phòng Đọc: DN 3305 

- Phòng Mượn: ME 8483-8484 

 

116/. CURTIS, SUSAN. Dinh dưỡng chữa bệnh - Dầu cá & thực phẩm lên men/ 

Susan Curtis, Pat Thomas, Dragana Vilinac; Nguyễn Mai Trung dịch.- Tái bản lần thứ 

1.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 119tr.; 17cm.- (Healing 

foods) 

Tên sách tiếng Anh: Neal's yard remedies healing foods 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin đã được kiểm chứng về lợi ích của các loại 

dầu, cá và thực phẩm lên men, nhằm xây dựng cho mình một chế độ dinh dưỡng lành 

mạnh, cân bằng hoàn hảo, giúp duy trì và tăng cường sức khoẻ, phòng ngừa và chữa trị 

bệnh hiệu quả. 

+ Môn loại: 613.2 / D312D 

- Phòng Đọc: DN 3304 

- Phòng Mượn: ME 8481-8482 

 

117/. NGÔ ĐỨC VƯỢNG. Minh triết trong ăn uống của phương Đông / Ngô Đức 

Vượng.- Tái bản lần thứ 15.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. 

407tr.: Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Đề cập tới vai trò của ăn uống đối với sức khoẻ thể chất cũng như sức 

khoẻ tinh thần của con người. Quan niệm về khoa học thực dưỡng, ăn uống theo 

nguyên lí âm dương. Chế độ ăn uống với sức khoẻ, tuổi thọ, giới tính, dáng vẻ bề 

ngoài, phương pháp nhịn ăn chữa bệnh... 

+ Môn loại: 613.2 / M312TR 

- Phòng Đọc: DV 60528 

- Phòng Mượn: ME 8471-8472 

 

118/. KATSUSUKE SERIZAWA. Bí quyết bấm huyệt chữa bệnh/ Katsusuke 

Serizawa; Phạm Kim Thạch dịch; Trương Thìn hiệu đính.- Tái bản lần thứ 12.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 231tr.: Hình vẽ, bảng; 29cm 
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Tóm tắt: Trình bày phương pháp bấm huyệt chữa trị các chứng bệnh thường gặp. 

Giải thích 200 huyệt đạo chủ chốt trên cơ thể và những kiến thức cơ bản đối với từng 

huyệt đạo. 

+ Môn loại: 615.8 / B300QU 

- Phòng Đọc: DL 20065 

- Phòng Mượn: ME 8485-8486 

 

119/. THÍCH CHÂN QUANG. Huyết áp = Blood pressure/ Thích Chân Quang. 

Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 52tr.; 21cm 

Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh 

Tóm tắt: Trình bày sơ lược về huyết áp và bệnh cao huyết áp; Những yếu tố tác 

động ảnh hưởng đến não bộ, thận, huyết áp; Phân tích vai trò của thiền định trong việc 

điều trị các bệnh lý về huyết áp. 

+ Môn loại: 616.1 / H528A 

- Phòng Mượn: ME 8465-8466 

 

120/. MOE, JOHN. Thế giới khoái hoạt của trầm cảm/ John Moe; Dịch: Huyền 

Trang, Bảo Hân. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 380tr.; 20cm 

Tên sách tiếng Anh: The hilarious world of depression 

Tóm tắt: Những kiến thức về căn bệnh trầm cảm; Cách nhận biết những cảm xúc, 

những mệt mỏi và cách vượt qua căn bệnh để biết thông cảm, chia sẻ và yêu thương. 

+ Môn loại: 616.85 / TH250GI 

- Phòng Đọc: DV 60526 

- Phòng Mượn: ME 8467-8468 

620. KỸ THUẬT: 

121/. Từ điển bằng hình ngành cơ khí, điện máy và vật liệu công trình Anh-Việt- 

Đức/ Lê Huy Lâm dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 355tr.; 

17cm 

Tên sách tiếng Đức: Bildwörterbuch Metalltechnik: Deutsch - Englisch - Arabisch 

- Persisch 

Tóm tắt: Gồm hơn 5500 từ vựng quan trọng nhất trong lĩnh vực cơ khí, điện máy 

và vật liệu công trình được trình bày bằng ba ngôn ngữ Anh - Việt - Đức, phân loại 

theo chủ đề kèm theo các sơ đồ chi tiết giúp làm rõ các kiến thức liên quan. 

+ Môn loại: 620.003 / T550Đ 

- Phòng Tra cứu: TC 4609 

 

640. QUẢN LÝ GIA ĐÌNH VÀ NHÀ CỬA: 

122/. JOHNSON, ALEXANDRA. Bạn gái khéo tay = The girls' handbook: Nhóm 

kỹ năng cần thiết dành cho bạn gái/ Alexandra Johnson; Minh hoạ: Karen Donnelly; 

Nguyễn Lê Hoài Nguyên biên dịch.- Tái bản lần thứ 5.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 205tr.: Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày dành 

cho các bạn gái gồm: Kỹ năng sơ cấp cứu, kỹ năng dùng trong cuộc sống thường nhật, 

kỹ năng nấu nướng, kỹ năng thời hiện đại, kỹ năng "rất con gái" và kỹ năng xử lý việc 

nhà. 
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+ Môn loại: 646.70082 / B105G 

- Phòng Đọc: DV 60531 

- Phòng Mượn: ME 8477-8478 

 

123/. BABIC, VIOLETA. Cẩm nang con trai = A book for every boy: Dành cho 

độc giả từ 9 tuổi đến 18 tuổi/ Violeta Babíc; Minh hoạ: Ana Grigorjev; Ánh Tuyết 

dịch.- Tái bản lần thứ 11.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 135tr.: 

Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Trang bị một số kiến thức cơ bản cho các em nam ở lứa tuổi từ 9 đến 18 

về những thay đổi tâm sinh lý trong giai đoạn dậy thì, cách giữ gìn vệ sinh và chăm sóc 

cơ thể... 

+ Môn loại: 646.7 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 60529 

- Phòng Mượn: ME 8473-8474 

 

124/. BABIC, VIOLETA. Cẩm nang con gái = A book for every girl/ Violeta 

Babic; Minh hoạ: Ana Grigorjev; Thanh Giang dịch.- Tái bản lần thứ 22.- Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 151tr.: Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu một số kiến thức cơ bản cho các em nữ ở lứa tuổi từ 9 đến 18 

về những thay đổi tâm sinh lý trong giai đoạn dậy thì, giúp các em biết cách giữ gìn vệ 

sinh và chăm sóc cơ thể cũng như phương pháp trang điểm phù hợp, cách làm tóc đơn 

giản, ăn uống đủ dinh dưỡng, kĩ năng khi đi du lịch. 

+ Môn loại: 646.7 / C120N 

- Phòng Đọc: DV 60530 

- Phòng Mượn: ME 8475-8476 

 

125/. GRAY, JOHN. Đàn ông Sao Hoả - Đàn bà Sao Kim: Hạnh phúc bên nhau= 

Mars and venus together forever/ John Gray; Bích Thuỷ dịch.- Tái bản lần thứ 8.- Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 355tr.: Bảng; 21cm 

Tóm tắt: Phân tích về nguyên nhân dẫn đến những xung đột trong hôn nhân; 

Hướng dẫn những kỹ năng giúp giữ gìn và vun đắp tình yêu và hạnh phúc gia đình. 

+ Môn loại: 646.7 / Đ105Ô 

- Phòng Đọc: DV 60532 

- Phòng Mượn: ME 8479-8480 

 

126/. PATTERSON, BARBARA J. Bên kia cầu vồng = Beyond the rainbow 

bridge: Nurturing our children from birth to seven: Nuôi dưỡng trẻ từ sơ sinh đến bảy 

tuổi/ Barbara J. Patterson, Pamela Bradley; Thanh Cherry dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2021.- 190tr.; 23cm 

Tóm tắt: Qua quyển sách người đọc sẽ học được: Nhịp điệu lành mạnh tại nhà và 

trong lớp; Các dạng trò chơi kích thích trí tưởng tượng; Cách bảo vệ 12 giác quan đang 

phát triển của trẻ; Các giai đoạn phát triển thể chất của trẻ; Những ý tưởng nhanh nhạy 

về kỷ luật sáng tạo; Cách viết truyện sinh nhật, làm búp bê thắt nút và làm con rối. 

+ Môn loại: 649 / B254K 

- Phòng Đọc: DL 19995 
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- Phòng Mượn: ME 8463-8464 

 

127/. BERTSCHE, RACHEL. Có con và vẫn son = The kids are in bed: Cha mẹ 

giành lại cuộc sống riêng tư / Rachel Bertsche; Lê Anh Tuấn dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2021. - 383tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ cách cho các bậc cha mẹ đang nuôi con nhỏ sử dụng quỹ thời 

gian hợp lí dành cho con và quỹ thời gian dành cho bản thân, đưa ra những giải pháp 

thiết thực, áp dụng những ý tưởng vào những mảng đời sống đã bị ảnh hưởng nặng nề 

nhất sau khi có con: Hôn nhân, chăm sóc bản thân và tình bạn. 

+ Môn loại: 649 / C400C 

- Phòng Đọc: DV 60349 

- Phòng Mượn: ME 8448-8449 

 

650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ: 

128/. ADAMS, GEORGE MATTHEW. Không gì là không thể= You can/ George 

Matthew Adams; Thu Hằng dịch.- Tái bản lần thứ 12.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp 

Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 197tr.; 21cm 

Tóm tắt: Chia sẻ những kinh nghiệm và những triết lí vô cùng sâu sắc giúp chúng 

ta học được cách đối mặt và vượt qua thất bại, tiến tới thành công với việc sử dụng thời 

gian hợp lý, có nhân cách, sự tự tin, lòng tự trọng và sự chân thành... 

+ Môn loại: 650.1 / KH455GI 

- Phòng Đọc: DV 60494 

- Phòng Mượn: MA 25209-25210 

 

129/. TRUMP, DONALD J. Nghĩ lớn để thành công = Think big and kick ass in 

business and life/ Donald J. Trump, Bill Zanker; Dịch: Hồng Vân, Diệu Hương...- Tái 

bản lần thư 13. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 349tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết để trở thành người thành công trong kinh 

doanh: Vượt qua mọi khó khăn thách thức để suy nghĩ lớn, tập trung vào mục tiêu, làm 

việc theo quy mô, rèn luyện bản thân, tự tin và luôn khẳng định mình và có những kết 

luận tích cực về bản thân... 

+ Môn loại: 650.1 / NGH300L 

- Phòng Đọc: DV 60497 

- Phòng Mượn: MA 25215-25216 

 

130/. HUỲNH NGỌC PHIÊN. Steve Jobs - Sức mạnh của sự khác biệt = Steve 

Jobs - The power of thinking differently: Cuốn sách đặc biệt tưởng nhớ Steve Jobs/ 

Huỳnh Ngọc Phiên; First News tổng hợp và thực hiện.- Tái bản lần thứ 8.- Tp. Hồ Chí 

Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 317tr.: Hình ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp thành công của Steve Jobs chủ tịch 

tập đoàn Apple; Khắc hoạ những nét độc đáo, sáng tạo, khác biệt trong tư duy, ước 

mơ, hành động, chiến lược kinh doanh, quản lý và trong lối sống của ông. 

+ Môn loại: 650.1 / ST207J 

- Phòng Đọc: DV 60498 

- Phòng Mượn: MA 25217-25218 
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131/. STANLEY, THOMAS J. Bẻ khoá bí mật triệu phú: Khám phá tư duy làm 

giàu/ Thomas J. Stanley, William D. Danko; Hồng Vân dịch.- Tái bản lần thứ 5.- Tp. 

Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 206tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The millionaire next door - The surprising secrets of 

America's wealthy 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức giúp độc giả tiếp cận, khám phá tư duy làm 

giàu - một trong những yếu tố then chốt để làm nên thành công trong kinh doanh và 

danh tiếng cho người sở hữu nó, cung cấp những phương pháp lập kế hoạch sơ bộ và 

chi tiết để đạt được thành công. 

+ Môn loại: 650.1 / B200KH 

- Phòng Đọc: DV 60496 

- Phòng Mượn: MA 25213-25214 

 

132/. BHIMANI, ALNOOR. Quản trị tài chính dành cho các công ty công nghệ 

mới khởi nghiệp: Cẩm nang phát triển/ Alnoor Bhimani; Dịch: Huyền Trang, Bảo 

Hân.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 0349tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Financial management for technology start-ups 

Tóm tắt: Trình bày những kỹ năng tài chính cần thiết; đưa ra bản kê kế toán, các 

chỉ số tài chính, các tiêu chí khởi nghiệp công nghệ, cách tạo dựng giá trị số, các chiến 

lược phù hợp với sản phẩm/thị trường, các tuỳ chọn gọi vốn... để giúp công ty mới 

khởi nghiệp tăng trưởng. 

+ Môn loại: 658.15 / QU105TR 

- Phòng Đọc: DV 60492 

- Phòng Mượn: MA 25205-25206 

 

133/. DRUCKER, PETER F. Những nguyên lý quản trị bất biến mọi thời đại/ 

Peter F. Drucker; Vương Bảo Long dịch.- Tái bản lần thứ 7.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020. - 343tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Classic Drucker 

Tóm tắt: Cung cấp những phương pháp quản trị để vượt qua những thách thức và 

khó khăn: Xác định lĩnh vực để có thể phát huy tối đa khả năng của mình, nỗ lực cống 

hiến và làm việc hiệu quả trong suốt sự nghiệp, đưa ra những quyết định hiệu quả... 

+ Môn loại: 658.4 / NH556NG 

 

- Phòng Đọc: DV 60493 

- Phòng Mượn: MA 25207-25208 

 

134/. BUZAN, TONY. Sơ đồ tư duy trong kinh doanh: Cách mạng hoá tư duy và 

lề lối kinh doanh của bạn/ Tony Buzan, Chris Griffiths; James Harrison cố vấn biên 

tập; Lê Huy Lâm dịch.- Tái bản.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2021.- 338tr.; 23cm 

Tên sách tiếng Anh: Mind maps for business 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về sơ đồ tư duy, hướng dẫn lập sơ đồ tư duy cho các 

kỹ năng kinh doanh quan trọng và để tư duy kinh doanh thành công cũng như đạt được 

kết quả kinh doanh tốt hơn. 
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+ Môn loại: 658.4 / S460Đ 

- Phòng Đọc: DL 20005 

- Phòng Mượn: MA 25225 

 

135/. BLANCHARD, KEN. Vị giám đốc một phút = The new one minute 

manager/ Ken Blanchard, Spencer Johnson; Dịch: Nguyễn Văn Phước, Thiên Kim, 

Song Phương.- Tái bản lần thứ 11.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2020.- 127tr.; 21cm 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cần thiết cho việc hoạch định chương trình 

cho tới việc thực thi nhiệm vụ, nâng cao năng suất, lợi nhuận để thành công trong công 

việc và cuộc sống. 

+ Môn loại: 658.4 / V300GI 

- Phòng Đọc: DV 60495 

- Phòng Mượn: MA 25211-25212 

 

136/. HOUGAARD, RASMUS. Tâm thức lãnh đạo = The mind of the leader: 

Phương cách Lãnh đạo bản thân, Lãnh đạo đội ngũ, và Lãnh đạo tổ chức để vươn tới 

những kết quả phi thường/ Rasmus Hougaard, Jacqueline Carter; Hoàng Mạnh Hải 

dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 311tr.; 23cm.- (Tủ sách 

Doanh trí) 

Tóm tắt: Những hướng dẫn về cách hiểu và lãnh đạo bản thân, hiểu và lãnh đạo 

nhân viên, hiểu và lãnh đạo tổ chức: Đội ngũ và tổ chức để giải phóng nguồn động lực 

từ bên trong, tạo ra các nền văn hoá thực sự lấy con người làm trung tâm và mang lại 

kết quả phi thường, dẫn đến những thành công lớn hơn trong kinh doanh. 

+ Môn loại: 658.4092 / T120TH 

- Phòng Đọc: DL 20004 

 

137/. RIES, AL. 22 quy luật bất biến trong marketing = The 22 immutable laws of 

marketing/ Al Ries, Jack Trout; Dịch: Đoan Trang, Khánh Vy.- Tái bản lần thứ 11.  

Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2020.- 183tr.: Hình vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày nội dung 22 quy luật marketing cơ bản có khả năng chi phối, 

quyết định quan trọng đến sự thành bại trong kinh doanh như: Quy luật tiên phong, 

chủng loại, ghi nhớ, nhận thức, tập trung, độc quyền, nấc thang, song đôi, đối nghịch, 

phân chia, viễn cảnh... 

+ Môn loại: 658.8 / H103M 

- Phòng Đọc: DV 60499 

- Phòng Mượn: MA 25219-25220 

700. NGHỆ THUẬT: 

138/. HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG. Trịnh Công Sơn và cây đàn lyre của Hoàng 

tử bé / Hoàng Phủ Ngọc Tường. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2021. 

190tr. : Ảnh, tranh vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, hoàn cảnh sáng tác các tác phẩm và ca từ trong âm 

nhạc của Trịnh Công Sơn, những giá trị và khối lượng đồ sộ tình ca để lại cho đời của 

ông đối với nền âm nhạc nước nhà. 

+ Môn loại: 780.92 / TR312C 
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- Phòng Đọc: DL 19997 

- Phòng Mượn: MG 10854-10855 

 

139/. XUÂN PHƯỢNG. Gánh gánh...gồng gồng...: Hồi kí / Xuân Phượng.- Tái 

bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 305tr.: Ảnh; 

24cm 

Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Xuân Phượng 

Tóm tắt: Ghi lại cuộc đời, sự nghiệp của đạo diễn phim tài liệu Nguyễn Thị Xuân 

Phượng với lòng nhân ái, sự trân trọng những con người, những tình cảm đẹp đẽ trong 

các mối quan hệ với gia đình, đồng nghiệp, bạn bè của mình. 

+ Môn loại: 791.43092 / G107G 

- Phòng Mượn: MG 10865 

 

140/. MODRIC, LUKA. Tự truyện Luka Modric = Luka Modric: My 

Autobiography / Luka Modric; Nguyễn Dương Hiếu, Đặng Nguyễn Hiếu Trung dịch. 

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021. - 367tr.; 23cm 

Tóm tắt: Tự truyện về siêu sao bóng đá Croatia, kể lại toàn bộ hành trình của 

mình, từ một cậu bé sống nơi vùng quê bị nội chiến tàn phá đến nhà vô địch UEFA 

Champions League cùng những phần thưởng cá nhân cao quý nhất trong làng bóng đá 

thế giới. 

+ Môn loại: 796.334092 / T550TR 

- Phòng Đọc: DL 19996 

- Phòng Mượn: MG 10853 

810. VĂN HỌC MỸ: 

141/. CAMERON, W. BRUCE. Lời hứa của một chú chó = A dog's promise: 

Cuốn thứ ba trong loạt sách Mục đích sống của một chú chó/ W. Bruce Cameron; 

Huyền Trân dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021.- 452tr.; 20cm 

New York Times and USA Today bestselling author 

+ Môn loại: 813 / L462H 

- Phòng Mượn: MN 12270 

 

142/. CAMERON, W. BRUCE. Về nhà = A dog's way home/ W. Bruce Cameron; 

Xuân Uyên dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021.- 463tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / V250NH 

- Phòng Đọc: DV 60452 

- Phòng Mượn: MN 12245-12246 

823. VĂN HỌC ANH: 

143/. CHRISTIE, AGATHA. Nhân chứng buộc tội = The witness for the 

prosecution: Tập truyện/ Agatha Christie; Lan Huế dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 

2021.- 346tr.; 20cm 

+ Môn loại: 823 / NH121CH 

- Phòng Mượn: MN 12272-12273 
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891. VĂN HỌC BA LAN: 

144/. WIŚNIEWSKI, JANUSZ L. Đã hết cô đơn = Koniec samotności: Tiểu 

thuyết / Janusz L. Wiśniewski; Nguyễn Thị Thanh Thư dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 

Trẻ, 2021. - 586tr.; 20cm 

+ Môn loại: 891.8 / Đ100H 

- Phòng Mượn: MN 12271 

 

895.1. VĂN HỌC TRUNG QUỐC: 

145/. HỒ CHÍ MINH. Ngục trung nhật ký: Bản dịch mới/ Hồ Chí Minh; Hoàng 

Bá Vy dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 182tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.1 / NG506TR 

- Phòng Đọc: DV 60534 

- Phòng Mượn: MB 8348-8349 

 895.922. VĂN HỌC VIỆT NAM: 

146/. PHONG LÊ. 90 chân dung văn hoá văn chương Việt/ Phong Lê. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021. - 815tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập hợp, giới thiệu và nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của 90 gương 

mặt tiêu biểu của văn hoá, văn chương, học thuật Việt Nam như: Chu Văn An, Lê 

Thánh Tông, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Huy Tự, Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, 

Cao Bá Quát, Phan Thúc Trực, Nguyễn Trường Tộ... 

+ Môn loại: 895.92209 / CH311M 

- Phòng Đọc: DL 19988 

- Phòng Mượn: MB 8344-8345 

 

147/. VĂN THÀNH LÊ. Lần đường theo bóng: Chân dung văn học/ Văn Thành 

Lê. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 247tr.; 20cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu, phê bình văn học của tác giả về các nhà 

văn, nhà thơ Việt Nam như: Ngô Thảo, Hoàng Vũ Thuật, Phạm Thị Ngọc Liên, 

Nguyễn Nhật Ánh, Trần Đăng Khoa... 

+ Môn loại: 895.92209 / L121Đ 

- Phòng Đọc: DV 60525 

- Phòng Mượn: MB 8346-8347 

 

148/. BÌNH NGUYÊN LỘC. Cõi âm nơi quán Cây Dương: Truyện dài liêu trai/ 

Bình Nguyên Lộc.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021.- 215tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Tô Văn Tuấn 

+ Môn loại: 895.922334 / C428Â 

- Phòng Mượn: MV 23498-23499 

 

149/. BÀ TÙNG LONG. Hành trang vào đời: Tiểu thuyết/ Bà Tùng Long.- Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021. - 278tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân 

+ Môn loại: 895.922334 / H107TR 

- Phòng Đọc: DV 60464 

- Phòng Mượn: MV 23512-23513 
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150/. BÀ TÙNG LONG. Hồng nhan đa truân: Tiểu thuyết/ Bà Tùng Long.- Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021.- 470tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân 

+ Môn loại: 895.922334 / H455NH 

- Phòng Đọc: DV 60462 

- Phòng Mượn: MV 23508-23509 

 

151/. BÀ TÙNG LONG. Một thoáng mây bay: Tiểu thuyết/ Bà Tùng Long.- Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021. - 343tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân 

+ Môn loại: 895.922334 / M458TH 

- Phòng Đọc: DV 60465 

- Phòng Mượn: MV 23514-23515 

 

152/. BÌNH NGUYÊN LỘC. Mưa thu nhớ tằm: Tập truyện ngắn/ Bình Nguyên 

Lộc.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021.- 254tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Tô Văn Tuấn 

+ Môn loại: 895.922334 / M551TH 

- Phòng Mượn: MV 23500-23501 

 

153/. BÀ TÙNG LONG. Người của oán thù: Tiểu thuyết/ Bà Tùng Long.- Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021. - 599tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân 

+ Môn loại: 895.922334 / NG558C 

- Phòng Đọc: DV 60463 

- Phòng Mượn: MV 23510-23511 

 

154/. BÀ TÙNG LONG. Nghĩa tình ràng buộc: Tiểu thuyết / Bà Tùng Long.  

Xuất bản lần đầu tiên.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021.- 414tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân 

+ Môn loại: 895.922334 / NGH301T 

- Phòng Đọc: DV 60461 

- Phòng Mượn: MV 23506-23507 

 

155/. BẢO NINH. Những truyện ngắn / Bảo Ninh. - In lần thứ 2.- Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2021. - 569tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.922334 / NH556TR 

- Phòng Mượn: MV 23486-23487 

 

156/. BÀ TÙNG LONG. Tình yêu và thù hận: Tiểu thuyết / Bà Tùng Long.- Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021. - 295tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Lê Thị Bạch Vân 

+ Môn loại: 895.922334 / T312Y 

- Phòng Đọc: DV 60466 

- Phòng Mượn: MV 23516-23517 
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157/. LÂM HÀ. Bắt sâu: Tiểu thuyết / Lâm Hà. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ 

Chí Minh, 2021. - 247tr.; 21cm 

Tên thật tác giả: Võ Văn Thế Chương 

+ Môn loại: 895.92234 / B118S 

- Phòng Mượn: MV 23534-23535 

 

158/. NGUYỄN VIỆT HÀ. Cơ hội của Chúa: Tiểu thuyết/ Nguyễn Việt Hà.- In 

lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021. - 525tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / C460H 

- Phòng Mượn: MV 23496 

 

159/. ĐÀM HÀ PHÚ. Chuyện nhỏ Sài Gòn bao nhớ / Đàm Hà Phú.- In lần thứ 2. 

Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021.- 390tr.: Tranh vẽ; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / CH527NH 

- Phòng Mượn: MV 23504-23505 

 

160/. NGUYỄN NGUYÊN PHƯỚC. Nhà máy sản xuất linh hồn: Tiểu thuyết/ 

Nguyễn Nguyên Phước.- Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021. - 252tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH100M 

- Phòng Mượn: MV 23502-23503 

 

161/. BÁ CANH. Rừng xa: Tập truyện ngắn / Bá Canh. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 182tr.; 20cm 

Tên thật của tác giả: Đặng Bá Canh 

+ Môn loại: 895.92234 / R556X 

- Phòng Mượn: MV 23532-23533 

 

162/. DƯƠNG THUỴ. Yêu em bằng mắt giữ em bằng tim: Truyện dài/ Dương 

Thuỵ. - In lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021. - 475tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / Y606E 

- Phòng Mượn: MV 23497 

 

163/. LÊ VĂN NGHĨA. Điệp viên Không Không Thấy và nhà thơ Thần Giáng: 

Truyện trào phúng / Lê Văn Nghĩa. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2021. - 223tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922802 / Đ307V 

- Phòng Mượn: MV 23528-23529 

 

164/. LÊ VĂN NGHĨA. Điệp viên Không Không Thấy và Đại Văn Mỗ: Truyện 

trào phúng / Lê Văn Nghĩa. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 

223tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922802 / Đ307V 

- Phòng Mượn: MV 23530-23531 
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165/. NGUYỄN XUÂN THỌ. Hai quê hương: Hồi ức/ Nguyễn Xuân Thọ.- Tp. 

Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 253tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922803 / H103QU 

- Phòng Mượn: MV 23538 

 

166/. LÊ GIANG. Khói bếp không tan: Tản văn - Bút ký / Lê Giang. - Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2021. - 223tr.; 20cm 

Tên thật tác giả: Trần Thị Kim 

+ Môn loại: 895.9228403 / KH428B 

- Phòng Mượn: MV 23494-23495 

 

167/. TRẦN CHIẾN. A đây rồi Hà Nội 7 món: Tản văn / Trần Chiến.- Tp. Hồ Chí 

Minh: Nxb. Trẻ, 2021. - 213tr.; 20cm. - (Hà Nội trong mắt một người) 

+ Môn loại: 895.9228408 / A100Đ 

- Phòng Đọc: DV 60460 

- Phòng Mượn: MV 23484-23485 

 

168/. TRẦN PHÚ AN. Hồng Đăng cuộc trở về/ Trần Phú An. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 275tr.: Tranh vẽ; 21cm 

Tên thật của tác giả: Trần Văn Chúc 

+ Môn loại: 895.9228408 / H455Đ 

- Phòng Mượn: MV 23536-23537 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 

169/. DYUKOV, ALEXANDER. Người Xô Viết đã chiến đấu vì điều gì = За что 

сражались советские люди / Alexander Dyukov ; Dịch: Phan Xuân Loan, Phạm Ngọc 

Thạch. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021. - 466tr.; 23cm 

Tóm tắt: Viết về nạn diệt chủng do Đức Quốc xã và đồng minh thực hiện trên 

những vùng lãnh thổ Liên Xô bị chiếm đóng; Về những kế hoạch của Đức Quốc xã và 

việc thực hiện chúng, về việc sát hại những tù binh Xô Viết và người Do Thái, về nạn 

đói được hoạch định sẵn và những chiến dịch tiễu phạt, bạo lực hằng ngày chống lại 

thường dân. 

+ Môn loại: 947.084 / NG558X 

 

- Phòng Đọc: DL 20000 

- Phòng Mượn: MG 10858-10859 

 

170/. NGUYỄN ÁI QUỐC. Bản án chế độ thực dân Pháp = Le procés de la 

colonisation Française / Nguyễn Ái Quốc. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 

2021. - 191tr.; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Đưa ra các dẫn chứng và các sự kiện cụ thể, tác phẩm đã tố cáo và lên 

án chế độ cai trị hà khắc của thực dân Pháp ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 959.703 / B105A 

- Phòng Đọc: DV 60358 

- Phòng Mượn: MG 10789-10790 
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171/. ROUBAUD, LOUIS. Việt Nam, bi thảm Đông Dương/ Louis Roubaud; 

Đường Bá Bổn dịch.- Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2021.- 216tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Ghi chép chân thực, sống động những nhân vật, sự kiện về thảm kịch 

của dân chúng biểu tình hoà bình bị chính quyền thực dân Pháp áp chế bằng bạo lực 

súng đạn trong lịch sử Việt Nam 1930, cùng một vài nhận xét và quan điểm của tác 

giả. 

+ Môn loại: 959.7031 / V308N 

- Phòng Đọc: DV 60533 

- Phòng Mượn: MG 10863-10864 

 

172/. Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - Một tài nãng quân sự xuất chúng 

nhà lãnh đạo có uy tín lớn của cách nạng Việt Nam / Nguyễn Hoàng Nhiên, Trần Võ 

Dũng, Cao Văn Định, Nguyễn Văn Sáu...- H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 

1039tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Ban Tuyên giáo Trung ương. Văn phòng Chính phủ. 

Tỉnh uỷ Quảng Bình 

Tóm tắt: Nội dung hơn 100 bài viết trong cuộc hội thảo cấp quốc gia đầu tiên về 

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp. Làm sáng tỏ những đóng góp về nhiều mặt 

đối với cách mạng Việt Nam, niềm tự hào của Đảng ta, quân đội ta, dân tộc ta, sự 

ngưỡng mộ của bạn bè quốc tế. Các bài viết cũng phân tích, luận giải sự nghiệp, tài 

năng, nhân cách của Đại tướng. 

+ Môn loại: 959.704092 / Đ103T 

- Phòng Đọc: DL 19971 

 

173/. HỒ CHÍ MINH. Trẻ em như búp trên cành: Tuyển chọn các bài viết, bài nói 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thiếu niên, nhi đồng / Hồ Chí Minh. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2021.- 167tr.; 21cm. - (Di sản Hồ Chí Minh) 

Tóm tắt: Tập hợp những bức thư, bài viết, bài nói của Bác Hồ dành cho thiếu 

niên, nhi đồng với những lời nhắn gửi tha thiết, sâu sắc của vị lãnh tụ đối với thiếu 

niên, nhi đồng và trở thành những lời dạy của Người với bao thế hệ thiếu nhi luôn ghi 

nhớ, học tập và noi theo. 

+ Môn loại: 959.704092 / TR200E 

- Phòng Đọc: DV 60357 

- Phòng Mượn: MG 10787-10788 

 

174/. HÀ MINH HỒNG. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam 

(1960-1977) / Hà Minh Hồng, Trần Nam Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ 

Chí Minh, 2021. - 380tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử và những tiền đề của sự ra đời, cương lĩnh 

của Mặt trận Dân tộc Giải phòng miền Nam Việt Nam; Hoạt động và vai trò của tổ 

chức này trong thời kỳ chiến đấu chống các chiến lược chiến tranh của Mỹ ở miền 

Nam, trong quá trình xây dựng và phát triển thực lực cách mạng ở miền Nam và hoạt 

động đối ngoại của tổ chức. 

+ Môn loại: 959.7043322 / M118TR 



THƯ MỤC SÁCH MỚI THÁNG 12/ 2021                         Phòng Nghiệp vụ - Thư viện Tp. Cần Thơ 
 

38 
 

- Phòng Mượn: MG 10861-10862 

 

175/. TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG. Làng xứ Quảng: Tập bài viết / Trương Điện 

Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2021. - 244tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tập bài viết về lịch sử làng và quá trình phát triển của làng xứ 

Quảng - Quảng Nam như: Làng Quảng và quan hệ thân thuộc, làng và tính tự trị, di sản 

Bùi Tá Hán, thần Thành hoàng và lễ Thành hoàng, lễ Thành hoàng ở Điện Bàn…; 

Nhật ký ở làng và không gian sống ở làng. 

+ Môn loại: 959.752 / L106X 

- Phòng Đọc: DV 60355 

- Phòng Mượn: MG 10783-10784 

 

 

 


